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Thời gian: 45 phút 
I. NỘI DUNG KIẾN THỨC 

- Bài 12. HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN NĂM 1975. 
- Bài 13. HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NAY. 
- Bài 14. KHÁI QUÁT VỀ CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CỦA HỒ CHÍ MINH. 
- Bài 15. HỒ CHÍ MINH – ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC. 

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA 
1. Phần 1-Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (06 điểm) 
2. Phần 2-Trắc nghiệm hai phương án lựa chọn: Đúng - Sai (04 điểm) 

III. BẢNG MA TRẬN 

NỘI DUNG 
KIẾN THỨC ĐƠN VỊ KIẾN THỨC 

Mức độ nhận thức 

Tổng số điểm Tỉ lệ % điểm 
Phần 1 

TRẮC NGHIỆM 
NHIỀU LỰA 

CHỌN 

Phần 2 
 

TRẮC NGHIỆM 
Đ-S 

NB TH VD NB TH VD NB TH VD  

Bài 12: Hoạt 
động đối ngoại 
của Việt Nam từ 
đầu thế kỉ XX 
đến năm 1975. 

Hoạt động đối ngoại chủ yếu của 
Việt Nam trong đấu tranh giành 
độc lập dân tộc từ đầu thế kỉ XX 
đến Cách mạng tháng Tám năm 
1945. 

01 01 00 00 00 00 0,25 0,25 00 0,5% 

Hoạt động đối ngoại chủ yếu của 
VN trong kháng chiến chống 
Pháp (1945-1954) 

01 01 00 00 00 00 0,25 0,25 00 0,5% 

Hoạt động đối ngoại chủ yếu của 
VN trong kháng chiến chống Mỹ 
(1954-1975) 

00 00 00 01 
lệnh 

01 
lệnh 

02 
lệnh 

0,25 0,25 0,5 10% 

Bài 13. Hoạt 
động đối ngoại 
của Việt Nam từ 

Hoạt động đối ngoại của Việt 
Nam trong giai đoạn 1975 - 1985 

01 00 00 00 00 00 0,25 00 00 0,25% 



1975 đến nay Hoạt động đối ngoại của Việt 
Nam từ 1986 đến nay 

04 02 00 00 00 00 1,0 0,5 00 15% 

Bài 14. Khái 
quát về cuộc đời 
và sự nghiệp của 
hồ chí minh. 

 

Những yếu tố ảnh hưởng đến 
cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí 
Minh 

01 01 00 00 00 00 0,25 0,25 00 0,5% 

Tiểu sử và tiến trình hoạt động 
cách mạng 

00 00 00 01 
lệnh 

01 
lệnh 

02 
lệnh 

0,25 0,25 0,5 10% 

 

 

Bài 15. Hồ chí 
minh – anh 
hùng giải phóng 
dân tộc. 

 

Hành trình đi tìm đường cứu 
nước (1911 – 1920) 

02 00 00 00 00 00 0,5 00 00 0,5% 

Chuẩn bị và thành lập Đảng 
cộng sản Việt Nam (1921 – 1930) 

00 00 00 01 
lệnh 

01 
lệnh 

02 
lệnh 

0,25 0,25 0,5 10% 

Chuẩn bị lãnh đạo Cách mạng 
tháng Tám năm 1945 

04 02 00 00 00 00 1,0 0,5 00 15% 

Lãnh đạo cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp (1945 – 
1954) 

02 01 00 00 00 00 0,5 0,25 00 0,75% 

Lãnh đạo cuộc kháng chiến 
chống Mĩ (1954 – 1969) 

00 00 00 01 
lệnh 

01 
lệnh 

02 
lệnh 

0,25 0,25 0,5 10% 

Tổng số câu 16 08 00 04  
lệnh 

04  
lệnh 

08 
lệnh 

   18  

Tổng số điểm 6,0 4,0 5,0 3,0 2,0 10,0 
Tỉ lệ % điểm 60% 40% 50% 30% 20% 100% 



 

 


